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ONG HDPE CUA CONG TY TNHH UHM VIET NAM

6ng HDPE nhan hiéu UHM dugc san xuat ti cac hat nhua
nguyén sinh polyethylene PE80, PE100 cé mat d6 phan tl cao,
do c&c nha san xuat hat nhya néi tiéng trén thé gidi nghién clu.
Ong nhua HDPE nhan hiéu UHM dudc san xuét trén day chuyén
cbng nghé mdi nhat clia Dlc nén co chat luong cao, hoan toan
tin cay khi dugc st dung trong hé théng phan phéi nudc sach
va nudc thai.

Tai UHM Viét Nam 8ng nhya HDPE dugc san xuat dam bao vé
ngoai quan, kich thudc theo tiéu chuin ISO 4427:2019/TCVN
7305-2:2008. Tiéu chuan quan ly: ISO 9001 — 2015, phu hop
QCVN 12-1:2011/BYT va cac tiéu chuan khac nhu : ISO, DIN,
ASTM va SFS. Chat lugng 6ng dugc kiém soat chit ché ngay ti
khi thir nghiém nguyén liéu thd, trong qua trinh san xuat, sau
dé lai dugc ddm bao bang thit nghiém ngén han va dai han trén
nhiing thiét bi, may mac tinh vi, hién dai nhat.

éng nhya HDPE nhan hiéu UHM dudc st dung rong rai trong
nhiéu linh vyc ng dung nhu: san golf, hé thdng cap nudc, thay
lgi, cadc nganh coéng nghiép, hé théng nudc thai, van chuyén
nudc man va nudc ngam, v.v...
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B Chdng va dap cao
Ong HDPE nhan hiéu UHM m&m déo, ¢ kha ning

chiu dugc va dap manh cla ca luc bén ngoai va ap
luc bén trong dng.

B Nhe

Ong HDPE nhe hon va c6 kha nang chiu 4p suit tét
hon so vdi cac loai 8ng c6 cung kich thudc lam ti
thép, gang, sat ma hoac xi mang do d6 dé dang thao
tac l&p dat va tiét kiém chi phi van chuyén.

B Bé mit bén trong nhin

B& mat bén trong nhan cho phép gidm tuyét déi su
dong can, dong chdy manh hon va gidm thiéu tén
that ap luc.

B Khéng déc

Ong HDPE nhan hiéu UHM khéng c6 héa chat ddc hai
do vay phu hop v6i hé théng cap nudc sach va cong
nghiép thuc pham.

B Chdng bao mon ciia héa chat

Nguyén liéu san xuat 8ng HDPE nhan hiéu UHM cé
kha nang chéng lai sy tdc ddng cla hoéa chat mot
cach tuyét vdi, vi du nhu: bot giat, axit v cd va mudi.
Vi vay, 6ng HDPE nhan hiéu UHM con thich hgp s
dung trong hé théng nudc thai.

B si dung dudc nhiéu phudng phap ndi ong

Pa&i v8i 6ng kich thudc tir 20 mm dén 110 mm, cé thé
dung phu kién néi van dé néi 6ng HDPE.

D6i véi 6ng kich thudc 16n hon 110 mm thi nén su
dung phuong phap han déi dau néi 6ng HDPE.

CACH NOI NG HDPE BANG PHU
KIEN NOI KIEU VAN

1. Néi 6ng nap clta phu kién khodng 3 - 4 ren
(d€ ndi 1dng vong kep bén trong). Dat 6ng
song song vdi phu kién sao cho mép &ng
ngang vdi vach dau trén phu kién. Danh dau
l&n 6ng & vi tri trung vGi bé mat ngoai clia n&p
phu kién.

2. Pay dau dng dudc danh dau vao trong phu
kién. PAm bao sao cho dau 8ng cham vao vai
16 cla phu kién bang cach kiém tra sy trung
khdp gitta mép ngoai clia ndp phu kién va dau
trén éng.

3. Van chat ndp phu kién bang c§ & vin nap
phu kién sao cho méi néi da chit hoan toan.




HDPE PIPE THONG SO ONG HDPE NHAN HIEU UHM
TIEU CHUAN ISO 4427:2019 (E)

High Density Polyethylene Pipe

PE 80 PN 5 PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16
Chiéu dai
PE 100 PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16 PN 20
Puong BPuong
kinh danh kinh T ‘N Thanh Cudn
nghia ngoi Chiéu day thanh 6ng (mm) (m) m)
(mm) (mm)
20 20+03 - - - - 2.0 2.3 - 200
25 25+03 - - - 2.0 2.3 3.0 - 200
32 32+03 - - 2.0 2.4 3.0 3.6 - 200
40 40+03 - 2.0 2.4 3.0 3.7 4.5 - 200
50 50+03 2.0 2.4 3.0 3.7 4.6 5.6 - 100
63 63+04 2.5 3.0 3.8 4.7 5.8 7.1 - 50
75 75%05 2.9 3.6 4.5 5.6 6.8 8.4 - 50
90 90+06 8.5 4.3 5.4 6.7 8.2 10.1 - 50
110 11097 4.2 5.3 6.6 8.1 10.0 12.3 6-9 -
125 125+08 4.8 6.0 7.4 9.2 11.4 14.0 6-9 -
140 14009 5.4 6.7 8.3 10.3 12.7 15.7 6-9 -
160 160*10 6.2 7.7 9.5 11.8 14.6 17.9 6-9 -
180 180+ 6.9 8.6 10.7 13.3 16.4 20.1 6-9 -
200 200+ 7.7 9.6 11.9 14.7 18.2 22.4 6-9 -
225 225+14 8.6 10.8 13.4 16.6 20.5 25.2 6-9 -
250 250+ 9.6 11.9 14.8 18.4 22.7 27.9 6-9 -
280 280+ 10.7 13.4 16.6 20.6 25.4 31.3 6-9 -
315 315+19 12.1 15.0 18.7 23.2 28.6 35.2 6-9 -
355 355+22 13.6 16.9 21.1 26.1 32.2 39.7 6-9 -
400 400+24 15.3 19.1 23.7 29.4 36.3 44.7 6-9 -
Ghi chu

+ Quy cach dong géi : Pong cudn , hodc thanh dai theo yéu cau.

+ Mau sic: Mau den, vach xanh.

+ Than 6ng cé in nhan hiéu UHM, HDPE 80(100), ISO 4427-2:2019, c& 6ng, PN,th&i gian san xuat.
+ Chiéu dai 8ng c6 thé thay ddi theo yéu cau ctia khach hang.




‘ PHU KIEN NOI ONG HDP-

B Phu kién ndi 6ng HDPE ki€u van dap (ng tat ca cac yéu cau quan trong nhat déi véi hé théng cap
nudc hién nay. Ching cé thé sit dung cho tat ca cac loai dng PE 80, PE 100 va dong bd véi cac dung
cu van ren chuyén dung. Gilp thi cdng nhanh gon, chuan xac ma khéng can chuin bi nhiéu dén cac
cong cu khac. Diéu nay gilp dong sdn phadm phu kién néi 6ng HDPE ctia UHM ludn L lya chon s6 mot
cho moi cong trinh cua ban.

B Chi tiét cac bd phan

1. Than phu kién: dugc lam bang nhua Giong kin khit : EPDM Vong dém : PP
Polypropylene( PP) mat do cao chuyén
dung dé cap nudc sach.

2. Gioang kin khit: dudc lam bang cao
su téng hop EPDM.

3. Vong dém: dudc lam bang nhua
Polypropylene( PP) .

4.Vong gilt: lam bang nhya PP.

5. Vong kep: dugc lam bang nhua
Polyacetal ( POM).

6. Nap van ren: dudgc lam tir nhua
Polypropylene ( PP) cao cap, bén bi.

Than phu kién : PP vong gilt : PP

N&p van ren : PP Vong kep : POM

B Thong so ki thuat

+ Dudng kinh danh dinh t&r DN20-DN110.
+ Ap luc lam viéc: dén 16 bar.
+ Nhiét do lam viéc: dén 40 d6 C

B Dic diém vugt troi

+ Ren phu kién: kiéu ren cén hinh tam giac dam bao cac madi ndi bén chat, khéng cé hién tugng tu ndi
ldng cua phu kién.

+ Tat ca céc chi tiét cia phu kién dugc han kin, khéng tach rdi, khi l&p rap chi can ndi ren va cdm 8ng
gilip cho qua trinh l4p d&t nhanh, dé& dang, chinh xac, an toan cho méi néi.

+ Gioang phu kién dugc lam kin khit bang cao su EPDM dugc phd ngoai bang 18p silicon giup viéc lap dat
dé dang, han ché lam rach va tang tudi tho cla giodng.

+ Cac phu kién ren trong va ren ngoai cé thé dugc ché tao bang déng theo yéu cau gilp tang cudng kha
nang chiu luc va ddm bao an toan maéi néi khi lap rdp cling cac sdn pham bang kim loai.

B Cac tiéu chuan dat dugc

e Phu kién dudc thiét ké va san xuat phu hgp vdi TCVN 7305-3:2008 (ISO 4427- 3:2007); ISO 9001-2015
e Ren trong va ren ngoai cla phu kién dugc san xuat theo tiéu chuan ISO-7-1-1994
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S Co& 2 ano Co&
Noi thang hoitiidngirenitong mm. x Inch. NOi goc 90° ren trong mm. x Inch.
20 x 20 20 x 12"
25 x 25 25 x 34" 20x %
32 x 32 25 % 1" 25 X %
40 x 40 32 x 1" 32 X %
50 x 50 40X 1 %" . 32 x 1
63 x 63 40x 1 1" Ren dong 40 x 1 %"
75 x 75 50 x 1 15" 40x 172"
90 x 90 50 x 2" 50 x 34
110x 110 63x2" 50x17%
75 x 2 1" 63 x 2 )
C& 75 x 2" 75x2 %
et =g mm. X mm. 90 x 3" Ren nhya 90 x 3"
Ren nhura 10y 4 110 x 4
25x 20 5
s o Co
g; i gg Noi o 90° mm. X mm. mm. X mm. X mm.
40 x 20
40 x 25
2oty 20 x 20 X 20
40 x 32 25 x 25
25 3% 25 % 25
50 x 25 32 x 32
32 x32x 32
50 x 32 40 x 40
40 x 40 x 40
50 x 40 50 x 50
50 x 50 x 50
63 x50 63 x 63
63 x 63 x 63
75 x 63 75x75
7B 7% TS
90 x 63 90 x 90
90 x 90 x 90
90 x 75 110x 110
110x 75 110x 110x 110
110 x 90
s S C& o - Co A Co
Roltisugliouacs| mm. x Inch. Noi goe 90%ren ngoai mm. x Inch. SRy mm. X mm. X mm.
25x20 x 25
20 x 1»” 20 x 12" 32 x20x 32
25 x 34" 25 x 34" 32 x25x32
25x1” 32 x 3" 40 x 25 x 40
32x1” 32x1” 40 x 32 x 40
. 40 x 1 V4" N 40x 1 %" 50 x 25 x 50
Ren dong 40x1 %" Ren dong 40 x 1 %" 50 x 32 x 50
50x 112" 50 x 34" 50 x 40 x 50
50 x 2" 50 x 1 %" 63 x 32 x 63
63 x 2" 63 x 2" 63 x 40 x 63
75x2 " 75x2 %" 63 x 50 x 63
75x2" 90 x 3” 75x50 X 75
90 x 3 110x 4" 75x 63 x 75
110 x 4" - 90 x 50 x 90
en nhua
Ren nhua 90 x 63 x 90
90 x 75 x 90
110x 50 x 110
110x 63 x 110
110x 75 x 110
“ 110x 90 x 110
C6 gioang cao su C6 gioang cao su




@ PruaennGiona opeiabuvan

Co Pai khéi thuy Co
mm. x Inch. x mm. ren trong mm. X Inch.

Té ren ngoai Nut bit

20x 2" x20 32 x 15"
25x %" x25 40 x 12" 16
32x ¥’ x32 40 x % 20
82x %" x32 50 x 12" 25
Ren dbng 32x 17 x32 50 x %" -
40x 1 4" x 40 50x1” A0
40 x 172" x 40 63 x 12" 50
50 x 1 14” x 50 63 X % 63
v 63x 2" x63 Ren dbng ggi;z ;g
75 x %" 110
Ren nhyra 75x 1"
75x1 %" )
o 75x 2" Pai khéi thly
mm. x Inch. x mm. 90 x 1»”
20x % x20 ggz‘:ﬁ
25x 1" x25 90 1 15" 40 % 20
s | 5 x5 Ren nhura o0 k0" 50 x 20
“ 32X 1 x32 110 x 75" 50 x 25
32x %" x32 110 x 34” B3 x 20
Ren dong 32x 1" x32 110x 1" B3 x 25
40 x 174" x 40 110x 1 1/4” 63 x 32
40 1% x 40 o 110x 1 %"
50 x 1 %" x 50 110 x 2"
ﬁ 50x 2" x50 160 x %"
B63x 2" x63 160 x 1"
Ren nhua 75x2 2" x 75 160 x 1 1"
90x 3" x990 160 x 2"
110x 47 x110
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Ndl Than- Pudng kinh danh nghia LT *1 D1 +os 71 *1
20 x 20 mm 1020 417 50.0
25 x 25 mm 15.0 57.2 540
. H" H H 32 x 32 mm 122.0 67.4 60.0
=7 40 x 40 mm 140.0 722 69.0
— 50 x 50 mm 158.0 90.4 76.0
L1 63 x 63 mm 185.0 1067 90.0
75 x 75 mm 172.0 1.3 85.0
90 x 90 mm 2100 135.7 100.0
10 x 110 mm 230.0 162.4 10.0
NGi Thang THEEN Budng kinh L1+1| Dites | D2tos| z1+1| 72+
danh nghia
o1 25 x 20 mm 108.0 572 477 54,0 50.0
32 x 20 mm 14.0 674 477 600 500
32 x 25 mm 17.0 674 572 600 54,0
40 x 20 mm 122.0 722 477 69.0 500
40 x 25 mm 126.0 722 572 69.0 54.0
40 x 32 mm 133.0 722 674 69.0 600
50 x 25 mm 135.0 90.4 57.2 76.0 54,0
50 x 32 mm 143.0 90.4 674 76.0 600
50 x 40 mm 150.0 904 722 76.0 69.0
63 x 25 mm 1680 | 1067 572 900 54.0
63 x 32 mm 1740 | 1067 674 900 600
63 x 40 mm 160 | 1067 722 900 69.0
63 x 50 mm 1690 | 1067 90.4 900 76.0
75 x 40 mm 150 | 173 722 850 69.0
75 x 50 mm 720 | M3 90.4 85.0 76.0
D2 75 x 63 mm 192.0 173 106.7 850 900
90 x 50 mm 1920 | 1357 90.4 100.0 76.0
90 x 63 mm 2020 | 1357 | 1067 | 1000 90.0
90 x 75 mm 1950 | 1357 | 73 100.0 850
110 x 75 mm 2130 | 1624 | 173 110.0 85.0
110 x 90 mm 2260 | 1624 | 157 | 00 100.0




N&i Thang Ren Ngoail]

b1 3";gzgn::f£ L1+1 | Dltos| TDI*es| 2ZI*1 | TLItos
20 x 1/2" 86.0 415 35.0 50.0 155
20 x 3/4" 910 475 420 540 18.0
25 x 1/2" 920 575 35.0 540 155
25 ¥ 3/4" 92.0 575 42.0 54.0 18.0
N 25 x 1" 96.0 575 510 54.0 20.0
32 % 1" 106.0 67.4 511 60.0 20.0
_ 40 x 11/4" 120.0 722 61.0 69.0 220
ke 40 % 11/2" 19.0 722 670 690 225
50 x 11/2" 1300 | 904 670 760 225
50 x 2" 1380 | 904 83.0 76.0 275
63 x 11/2" 1240 | 1067 67.0 90.0 225
» 63 x 2" 1540 | 1067 83.0 90.0 275
A 63 % 2.1/2" 1600 | 1067 87.0 90.0 35.0
75 x 2" 1380 | 173 83.0 85.0 275
75 x 2.1/2" 1320 | 173 87.0 85.0 320
D1 90 x 3" 1540 | 135.7 1010 100.0 35.0
110 x 4" 1720 | 1624 1210 10.0 40.0
N&i Thang Ren Trong]
D1 g::r:]g:u;:‘:‘: L1+1| D1tos| TD2tos| 71+1 | TL2+1
20 x 1/2" 70.0 K77 355 50.0 17.0
20 x 3/4" 73.0 K77 425 500 19.0
75 x 1/2" 76.0 572 355 54.0 17.0
25 x 3/4" 76.0 57.2 425 54.0 19.0
25 x 1 76.0 572 510 54.0 210
s 32 x 3/4" 83.0 67.4 425 60.0 19.0
2% 1" 86.0 67.4 510 50.0 210
40 x 11/4" 98.0 722 620 69.0 225
40 X 11/2" 98.0 722 68.0 69.0 23.0
. 50 x 11/2" 1040 | 904 68.0 76.0 230
™ 50 x 2" o 90 4 85.0 76.0 285
LM 63 % 2" 1260 | 1067 85.0 90.0 285
75 x 2.1/2" 1420 | 1173 88.0 85.0 35.0
90 x 3" 1560 | 1357 1010 100.0 40.0
D1 10 x 4" 1750 | 1624 | 1280 1100 450
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Ndi Goc 90° Tl
D1 - -

' 3‘3"::5:1;'_:2 L1+1 |L2 *1 | D1*05|D2 t0s5Z1 *1 |72 *1

20x20mm | 630 | 630 | 477 | 477 | 500 | 500

25x25mm | 700 | 700 | 572 | 572 | 540 | 540

32x32mm | 790 | 790 | 674 | 674 | 600 | 600

40X L0mm | 950 | 950 | 722 | 722 | 69.0 | 690

50x 50 mm | 1050 | 1050 | 904 | 904 | 760 | 760

63x 63 mm | 1280 | 128.0 | 1067 | 1067 | 90.0 | 90.0

756 x 75 mm | 136.0 | 1360 | 117.3 | 117.3 | 85.0 | 850

90 x 90 mm | 153.0 | 153.0 | 1357 | 1357 | 100.0 | 100.0

110 x 10 mm | 188.0 | 188.0 | 162.4 | 162.4 | 110.0 | 110.0

L2
N&i Géc 90° Ren Ngoail

3;::2];;1?2 L1 *1|L2 *1|D1 *os|TD1%0s|z1 +1 |TL1*0s

20x1/2° | 640 | 560 | 477 | 350 | 500 | 155

265 x1/2° | 690 | 620 | 572 | 350 | 540 | 155

25 x 3/4" | 690 | 640 | 572 | 420 | 540 | 180

32 x 1" 760 | 740 | 674 | 510 | 600 | 200

40x11/4" | 1000 | 880 | 722 | 610 | 690 | 220

50x11/2° | 1070 | 900 | 904 | 670 | 760 | 225

i 63x 2" | 1280 | 108.0 | 1067 | 830 | 900 | 275

| L2

3;::2];;1?2 L1+1 |L2+1 |D1%0s [TD2%0571+1 |TL2%05

20x1/2° | 640 | 400 | 477 | 355 | 500 | 17.0

25 x 3/4" | 670 | 460 | 572 | 425 | 540 | 19.0

32 x 3/4" | 690 | 460 | 674 | 425 | 600 | 19.0

32 % 1" 780 | 540 | 674 | 510 | 600 | 210

o LOX11/4" | 930 | 670 | 722 | 620 | 690 | 225

S 50x11/2° | 1070 | 670 | 904 | 680 | 760 | 230

63x 2" | 1350 | 840 | 1067 | 850 | 900 | 285




Té 0%y TN
L2 o
z2 Buong kinh 1, .4y |} 5 41 |p1tes |p2tos (7141 |z2+41
‘ danh nghia
— 20x20x20mm | 630 | 630 | 477 | 477 | 500 | 50.0
L [FTF 25x25x25mm | 7.0 | 710 | 572 | 572 | 540 | 540
o T: i 32x32x32mm | 810 | 810 | 674 | 674 | 600 | 60.0
L 40X 40x 0mm | 950 | 950 | 722 | 722 | 690 | 69.0
_%L 50 x 50 x 50 mm | 107.0 | 107.0 | 904 | 904 | 760 | 76.0
| Il S | 63x63x63mm | 1330 | 1330 | 1067 | 1067 | 900 | 90.0
}KL ﬁjl 75x 75 x 75 mm | 136.0 | 1360 | 117.3 | 117.3 | 850 | 85.0
= - 90 x 90 x 90 mm | 155.0 | 155.0 | 135.7 | 1357 | 100.0 | 100.0
[ 110 x 110 x 10 mm | 187.0 | 187.0 | 162.4 | 162.4 | 10.0 | 110.0
D1

Te Thu

L2 Buang kinh -, . 4y | 541 |p1+os |D2tos|z1 +1 |72 *1
| 72 danh nghia

25x20x25mm | 680 | 660 | 572 | 477 | 540 | 50.0
J—ﬁ _ 32x20x32mm | 760 | 720 | 67.4 | 4774 | 60.0 | 50.0
N J 32x25x32mm | 760 | 760 | 674 | 572 | 600 | 540
S 40x20x 40mm | 840 | 790 | 722 | 477 | 69.0 | 500
N — 40x25x40mm | 870 | 790 | 722 | 572 | 690 | 540
o Paimiil o [40x32x40mm | 910 | 850 | 722 | 674 | 69.0 | 600
50x20x50mm | 940 | 830 | 904 | 477 | 760 | 50.0
,—_g’[\ iu 50x25x50mm | 940 | 860 | 904 | 572 | 760 | 540
. 50x32x50mm | 990 | 920 | 904 | 674 | 760 | 60.0
50X 40 x50 mm | 99.0 | 97.0 | 904 | 722 | 760 | 69.0
\;;f 63x25x 63mm | 1140 | 960 | 1067 | 572 | 90.0 | 50.0
63x32x63mm | 1.0 | 1040 | 1067 | 67.4 | 900 | 540
o1 63x 40x 63 mm | 1140 | 1080 | 1067 | 722 | 90.0 | 69.0
63x 50X 63mm | 119.0 | 1150 | 1067 | 904 | 900 | 760
76 x 40 x 75 mm | 1240 | 1120 | 173 | 722 | 850 | 69.0
76 x 50 x 75 mm | 133.0 | 1070 | 173 | 904 | 850 | 76.0
75 x 63 x 75 mm | 136.0 | 1270 | 1173 | 106.7 | 85.0 | 90.0
90 x 50 x 90 mm | 155.0 | 1270 | 1357 | 90.4 | 1000 | 76.0
90 x 63 x 90 mm | 158.0 | 142.0 | 135.7 | 106.7 | 1000 | 90.0
90x 75x 90 mm | 156.0 | 151.0 | 1357 | 117.3 | 1000 | 85.0
110 x 63 x N0 mm | 185.0 | 161.0 | 162.4 | 1067 | 10.0 | 90.0
110 x 75 x N0 mm | 185.0 | 156.0 | 162.4 | 1173 | 100 | 850
110 x 90 x N0 mm | 188.0 | 178.0 | 162.4 | 1357 | M0.0 | 100.0
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T Ren Ngosi N
L2
L DPudng kinh danh . R . .
— hahia L1 +1|L2 *1|D1 *os|TD1+0sZ1 +1 |TL1*0s
[ 20x1/2"x20mm | 67.0 | 640 | 477 | 350 | 500 | 155
! 20x 3/4"x 20mm | 670 | 640 | 477 | 42.0 | 500 | 18.0
- 25 x 3/6"x 25 mm | 700 | 640 | 572 | 42.0 | 540 | 18.0
possssmmmm o [ 95y 1 x265mm | 700 | 640 | 572 | 510 | 540 | 200
:‘i Pl 32x%x1"x32mm | 790 | 75.0 | 67.4 | 510 | 600 | 20.0
) ﬁg; — |40x1/4"x 40 mm| 95.0 | 89.0 | 722 | 61.0 | 690 | 220
! 50 x 1.1/2" x 50 mm| 105.0 | 900 | 904 | 67.0 | 760 | 225
! 63x2"x 63 mm | 1240 | 1.0 | 1067 | 830 | 900 | 27.5
D1
Té Ren Tro_
L2
TL2 Duong kinh danh
+ + +0, +0. t1 +0.
= nahia L1 1 |L2 +1 |D1t05 |TD2+%0sZ1 TL2+%0s
— 20x1/2"x 20mm | 650 | 43.0 | 477 | 355 | 500 | 17.0
L] | | | 25x 3/6"x 25 mm | 69.0 | 480 | 572 | 425 | 540 | 19.0
8 32x1"x32mm | 79.0 | 540 | 67.4 | 51.0 | 600 | 21.0

A Ji

R N _ 40 x 1.1/4" x 40 mm| 94.0 T4.0 72.2 62.0 69.0 225

50 x 1.1/2" x 50 mm| 1040 | 68.0 90.4 68.0 76.0 23.0
63 x2"x 63 mm | 124.0 | 80.0 | 106.7 | 850 g0.0 28.5

I
s
calL

/
— 75 % 21/2"x 75 mm| 1360 | 920 | 1173 | 88.0 | 850 35.0
90x 3"x 90mm | 155.0 | N5.0 | 135.7 | 101.0 | 100.0 | 40.0
~ 22 MO x 4" x M0 mm | 181.0 | 137.0 | 162.4 | 128.0 | MO0 | 450
D1

Pudng kinh

danh nghia L1 *1 |D1tos

20mm 54.0 4T

25 mm 58.0 572

32 mm 66.0 b67.4

= 40 mm T4.0 12.2
50 mm 80.0 90.4

63 mm 96.0 106.7

75 mm 103.0 Nn7.3

20 mm 118.0 | 1357

L1 110 mm 132.0 | 162.4




B Dai khdi thiy la phu kién quan trong trong hé théng 6ng nhua HDPE va cip thoat nudc sach. S&n pham
dudc sdn xuat ti nhua nguyén sinh chat lugng cao, gitp két néi chac chan, ddm bao d6 bén va chéng ro ri
hiéu qua. DAy | giai phap t6i uu cho cac cong trinh dan dung, cong nghiép va ndng nghiép hién dai.

B Chi tiét cac bd phan

-Vat liéu ché tao:

+ Than, n&p van, vong dém, vong chan dudc [am bang nhua polypropylen (PP) mat dd cao dé cap nudc
sach.

+ Gioang cao su lam bang cao su téng hgp EPDM, dudc dic dinh hinh theo khudn dang chéng 16i Poka
yoke cla dai kh&i thuy dé chéng trugt . Gioang gan cd dinh trén than dai bang keo chiu 4p dam bao
khdng bi xoan, hay l&ch khi lap dat.

+Vong kep lam bang nhua polyacetal (POM)

+ Bulong — dai 6¢ lam bang Inox 304 .

- Kiéu dang thiét ké: Cac dai déu chia [am 2 phan .

+Pai 1 8¢ st dung 1 bu ldng - dai 8¢ va ngam ho trg khoa, bén con lai st dung khép ban é.

+ Dai 2 8¢ st dung 2 bu ldng - dai 8¢ dé khoa , bén con lai st dung khép ban (é.

+ Dai 4 8¢ thi st dung 4 bu l&ng - dai 8¢ dé khoa 2 mat.

oA 4 2 ~
B Tiéu chuan san xuat:

+ Phu kién dugc thiét k& va san xuat pht hgp véi TCVN 7305-3:2008 (1S04427-3:2007).
+ Phu hgp véi QCVN 12-1:2011/BYT.

+ Tiéu chuan quan ly ISO 9001-2015.

- Ap luc lam viéc t6i da 16 bar.

- Nhiét dd lam viéc dén 40°C.

- Phuong phap ndi: N&i nhanh cdm 6ng truc tiép hoac két ndi phu kién ren ngoai.
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Pai Khéi Thily Tryc Tigpill

PBudng kinh danh

ahia L1+1 |L2 *1 |D1*0s | DN | Z1+1
40 x 20 mm 86.0 | 90.0 | 47.7 | 400 | 50.0
50 x 20 mm 820 | 99.0 | 477 | 500 | 50.0
50 x 25 mm 88.0 | 99.0 | 57.2 | 50.0 | 54.0
63 x 20 mm 90.0 | 15.0 | 47.7 | 63.0 | 500
63 x 25 mm 930 | 140 | 572 | 630 | 540
63x32 mm 1000 | 119.0 | 674 | 630 | 60.0
L2
Dai Khdi Thily _ Bugng kinh danh, 1 4 1;9 +; |Tp2tos| DN |TL2t0s
nghia
1D2 32 % 1/2" 400 | 590 | 355 | 320 | 17.0
40 % 1/2" 480 | 730 | 355 | 400 | 17.0
] 40 x 3/4" 570 | 730 | 425 | 40.0 | 19.0
- 40 x 1" 590 | 720 | 510 | 40.0 | 210
" 50 x 1/2" 660 | 88.0 | 355 | 500 | 17.0
50 x 3/4" 660 | 890 | 425 | 500 | 19.0
- [O 50 x 1" 63.0 | 890 | 510 | 500 | 21.0
63 x 1/2" 640 | 1020 | 355 | 630 | 17.0
K 63 x 3/L" 650 | 1020 | 425 | 630 | 19.0
= 63 x 1" 7.0 | 1020 | 510 | 630 | 210
75 % 1/2" 9.0 | 130 | 355 | 750 | 170
75 x 3/4" 700 | 130 | 425 | 750 | 19.0
75 % 1" 730 | 130 | 510 | 750 | 210
75 x 11/4" 73.0 | 1130 | 620 | 75.0 | 225
75 x 11/2" 730 | 1130 | 680 | 750 | 230
90 x 1/2" 79.0 | 139.0 | 355 | 90.0 | 17.0
90 x 3/4" 820 | 139.0 | 425 | 900 | 19.0
90 x 1" 840 | 1390 | 510 | 900 | 210
90 x 1.1/4" 89.0 | 139.0 | 620 | 900 | 225
90 x 1.1/2" 89.0 | 139.0 | 680 | 900 | 230
90 x 2" 89.0 | 139.0 | 850 | 900 | 285
10 x 1/2" 89.0 | 139.0 | 355 | M0.0 | 17.0
110 x 3/4" 89.0 | 1620 | 425 | M0.0 | 19.0
10 x 1 89.0 | 1620 | 510 | M0.0 | 210
10 x 11/4" 800 | 1620 | 620 | M0.0 | 225
10 x 1.1/2" 99.0 | 1620 | 68.0 | M0.0 | 230
10 x 2" 1080 | 1620 | 850 | M0.0 | 285




Pai Khdi Thi

TD2

Pudong kinh danh

R n L1 +1|L2 +1|TD2+0os| DN |TL2*0s

74 nghia
e /% 63 x 3/4" 70 | M60 | 425 | 630 | 19.0
250 x 2" 182.0 | 3400 | 850 | 2500 | 285

S %
L2
Pai Khdi Thily _
Budng kinhdanh |, . ., 1y 5 4+ |lTp2:0s| DN |TL2t0s

nghia
75 x 1/2" 760 | 1210 | 355 | 750 | 17.0
o2 75 % 3/4" 70 | 1220 | 425 | 750 | 19.0
75 x 1" 760 | 1210 | 510 | 750 | 210
= i 75 x 11/4" g10 | 1210 | 620 | 750 | 225
75 % 1.1/2" 800 | 1210 | 680 | 75.0 | 230
5 75 x 2" 830 | 1210 | 850 | 750 | 285
90 x 1/2" 78.0 | 1480 | 355 | 900 | 17.0
90 x 3/4" 760 | 1480 | 425 | 900 | 19.0
90 x 1", 830 | 1440 | 510 | 900 | 210
K 90 x 11/4" 820 | 1450 | 620 | 900 | 225
90 x 1.1/2" 85.0 | 1450 | 680 | 900 | 230
L2 90 x 2" 880 | 1450 | 850 | 900 | 285
10 x 1/2" 910 | 1940 | 355 | M0.0 | 170
110 x 3/4" 930 | 1950 | 425 | oo | 190
10 % 1 950 | 195.0 | 510 | M0.0 | 210
10 x 11/4" 950 | 1950 | 620 | Moo | 225
10 x 1.1/2" 98.0 | 195.0 | 680 | 100 | 230
10 x 2" 990 | 1950 | 850 | Moo | 285
160 x 1/2" 1320 | 2570 | 355 | 1600 | 170
160 x 3/4" 1240 | 2570 | 425 | 1600 | 190
160 x 1" 1240 | 2580 | 510 | 1600 | 210
160 % 11/4" 1260 | 2580 | 620 | 1600 | 225
160 x 1.1/2" 128.0 | 2580 | 680 | 1600 | 230
160 x 2" 1300 | 2580 | 850 | 1600 | 285
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Dung cu khoan

Cd (inch)

Dung cu khoan

Cd
(mm x inch)

Daovat mépong  C3(mm)

dai khéi thay GETRGTRTTY

1/2n
16 x 25
3/4" I
20 x 32 iu 20X1/2"
50 x 63 . 25x3/4
11/2 32x1"
2||

O ring EPDM C3 (mm) Cd lé van nap C3 (mm)

20 20
25 25
32 32
40 40
50 50
63 63
75 75

CONG TY TNHH UHM VIET NAM

UHM VIET NAM CO., LTD
Website: www.uhmvn.com

DPia chi / Address:
Khu cong nghiép Tién San, Tién Du, Bac Ninh

1SO 9001
1S0 14001

SDT / Tel: 0222 373 4892
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	CÔNG TY TNHH UHM VIỆT NAM
	UHM VIET NAM CO., LTD
	HDPE100 ISO 4427-2:2019 Ø90MM X5.4MM PN10

	ỐNG HDPE
	"UHM VIETNAM" HDPE100 ISO 4427-2:2019 Ø315MM X18.7MM PN10 SDR17 8M 140726 EXT01 CA:1 001 11:44

	PHỤ KIỆN
	Bền bỉ
	Dễ sử dụng
	CÔNG TY TNHH UHM VIỆT NAM


	Ống HDPE nhãn hiệu UHM được sản xuất từ các hạt nhựa nguyên sinh polyethylene PE80, PE100 có mật độ phân tử cao, do các nhà sản xuất hạt nhựa nổi tiếng trên thế giới nghiên cứu. Ống nhựa HDPE nhãn hiệu UHM được sản xuất trên dây chuyền công nghệ mới nhất của Đức nên có chất lượng cao, hoàn toàn tin cậy khi được sử dụng trong hệ thống phân phối nước sạch và nước thải.
	Tại UHM Việt Nam ống nhựa HDPE  được  sản xuất đảm bảo về ngoại quan, kích thước theo tiêu chuẩn ISO 4427:2019/TCVN 7305-2:2008. Tiêu chuẩn quản lý: ISO 9001 – 2015 , phù hợp QCVN 12-1:2011/BYT và các tiêu chuẩn khác như : ISO, DIN, ASTM và SFS. Chất lượng ống được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khi thử nghiệm nguyên liệu thô, trong quá trình sản xuất, sau đó lại được đảm bảo bằng thử nghiệm ngắn hạn và dài hạn trên những thiết bị, máy móc tinh vi, hiện đại nhất.
	Ống nhựa HDPE nhãn hiệu UHM được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực ứng dụng như: sân golf, hệ thống cấp nước, thủy lợi, các ngành công nghiệp, hệ thống nước thải, vận chuyển nước mặn và nước ngầm, v.v…
	TÍNH CHẤT CỦA ỐNG HDPE NHÃN HIỆU UHM
	Chống va đập cao
	Nhẹ
	Bề mặt bên trong nhẵn
	Không độc
	Chống bào mòn của hóa chất
	Sử dụng được nhiều phương pháp nối ống

	CÁCH NỐI ỐNG HDPE BẰNG PHỤ KIỆN NỐI KIỂU VẶN
	THÔNG SỐ ỐNG HDPE NHÃN HIỆU UHM TIÊU CHUẨN  ISO 4427:2019 (E)
	PHỤ KIỆN NỐI ỐNG HDPE KIỂU VẶN
	Phụ kiện nối ống HDPE  kiểu vặn đáp ứng tất cả các yêu cầu quan trọng nhất đối với hệ thống cấp nước hiện nay. Chúng có thể sử dụng cho tất cả các loại ống PE 80, PE 100 và đồng bộ với các dụng cụ vặn ren chuyên dụng. Giúp thi công nhanh gọn, chuẩn xác mà không cần chuẩn bị nhiều đến các công cụ khác. Điều này giúp dòng sản phẩm phụ kiện nối ống HDPE của UHM luôn là lựa chọn số một cho mọi công trình của bạn.
	Chi tiết các bộ phận
	1. Thân phụ kiện: được làm bằng nhựa Polypropylene( PP) mật độ cao chuyên dùng để cấp nước sạch. 2. Gioăng kín khít: được làm bằng cao su tổng hợp EPDM. 3. Vòng đệm: được làm bằng nhựa Polypropylene( PP) . 4. Vòng giữ: làm bằng nhựa PP.  5. Vòng kẹp: được làm bằng nhựa Polyacetal ( POM). 6. Nắp vặn ren: được làm từ nhựa Polypropylene ( PP) cao cấp , bền bỉ.

	Thông số kĩ thuật
	+ Đường kính danh định từ DN20-DN110. + Áp lực làm việc: đến 16 bar. + Nhiệt độ làm việc: đến 40 độ C

	Đặc điểm vượt trội
	+ Ren phụ kiện: kiểu ren côn hình tam giác đảm bảo các mối nối bền chặt, không có hiện tượng tự nới lỏng của phụ kiện.  + Tất cả các chi tiết của phụ kiện được hàn kín, không tách rời, khi lắp ráp chỉ cần nới ren và cắm ống  giúp cho quá trình lắp đặt nhanh, dễ dàng, chính xác, an toàn cho mối nối. + Gioăng phụ kiện được làm kín khít bằng cao su EPDM được phủ ngoài bằng lớp silicon giúp việc lắp đặt dễ dàng, hạn chế làm rách và tăng tuổi thọ của gioăng. + Các phụ kiện ren trong và ren ngoài có thể được chế tạo bằng đồng theo yêu cầu giúp tăng cường khả năng chịu lực và đảm bảo an toàn mối nối khi lắp ráp cùng các sản phẩm bằng kim loại.

	Các tiêu chuẩn đạt được
	Phụ kiện được thiết kế và sản xuất phù hợp với TCVN 7305-3:2008 (ISO 4427- 3:2007); ISO 9001-2015
	Ren trong và ren ngoài của phụ kiện được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO-7-1-1994
	Gioăng kín khít : EPDM
	Thân phụ kiện : PP
	Vòng đệm : PP
	Vòng giữ : PP
	Nắp vặn ren : PP
	Vòng kẹp : POM
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	PHỤ KIỆN NỐI ỐNG HDPE KIỂU VẶN
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	ĐAI KHỞI THỦY
	Chi tiết các bộ phận
	Tiêu chuẩn sản xuất:

	THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐAI KHỞI THỦY
	Đai Khởi Thủy Trực Tiếp
	Z1
	L1
	L2
	Đai Khởi Thủy Ren Trong 1 Ốc
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	O ring EPDM
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